BÀI 4: XÃ HỘI NGUYÊN THỦY

I. Các giai đoạn phát triển của xã hội nguyên thủy
- Xã hội nguyên thủy kéo dài hàng triệu năm, trải qua hai giai đoạn: bầy người nguyên thủy và công xã thị tộc.

- Bầy người nguyên thủy: 

+ Gồm vài gia đình sinh sống cùng nhau.
+ Có sự phân công lao động giữa nam và nữ. 
- Công xã thi tộc: 

Gồm các gia đình có quan hệ huyết thống sinh sống cùng nhau. Đứng đầu là tộc trưởng.
+ Nhiều thị tộc sống cạnh nhau, có quan hệ họ hàng, gắn bó với nhau hợp thành bộ lạc. Đứng đầu là tù trưởng.
II. Đời sống vật chất của người nguyên thủy

1. Lao động và công cụ lao động

- Ban đầu, người tối cổ chỉ biết cầm hòn đá trên tay; về sau họ biết ghè đá tạo thành công cụ lao động, tạo ra lửa để sưởi ẩm và nấu thức ăn

- Người tinh khôn biết mài đá làm công cụ, làm cung tên nên nguồn thức ăn phong phú hơn. 

- Nhờ cải tiến công cụ lao động, đôi bàn tay dần trở nên khéo léo hơn, cơ thể cùng dần biến đổi để thích ứng với các tư thế lao động. Con người đã từng bước tự cải biến và hoàn thiện mình.

2. Từ hái lượm, săn bắt đến trồng trọt, chăn nuôi
- Ban đầu, người nguyên thuỷ chủ yếu là hái lượm và săn bắt. Về sau, họ biết trồng trọt và chăn nuôi. Người nguyên thủy đã dần chuyển sang định cư, địa bàn cư trú được mở rộng.

- Người nguyên thuỷ ở Việt Nam biết làm nông nghiệp từ thời văn hoá Hoà Bình (10.000 năm); sau đó định cư ở nhiều nơi như Cái Bèo, Hạ Long, Bàu Tró…

III. Đời sống tinh thần của người nguyên thủy

- Có tục chôn cất người chết. Nhiều mộ táng có chôn theo cả công cụ lao động.

- Biết sử dụng đó trang sức, biết dùng màu, vẽ lên người để hoá trang hay làm đẹp.

- Họ đã biết quan sát cuộc sống xung quanh và thể hiện ra bằng hình ảnh.

=> Đời sống tinh thần của người nguyên thủy phong phú, tiến bộ.

Bài 5: SỰ CHUYỂN BIẾN TỪ XÃ HỘI NGUYÊN THUỶ 

SANG XÃ HỘI CÓ GIAI CẤP

I. Sự xuất hiện của công cụ lao động bằng kim loại.

- Vào khoảng thiên niên kỉ IV TCN, người nguyên thủy đã phát hiện ra một loại  nguyên liệu mới thay thế cho đồ đá. Đó là kim loại.

- Kim loại được sử dụng vào những mục đích như: khai phá đất hoang, tăng diện tích đất trồng trọt, xẻ gỗ đóng thuyền, cả đá làm nghà và khai thác mỏ, trồng trọt, săn thú,...
II. Sự chuyển biến trong xã hội nguyên thủy:

- Nhờ công cụ lao động bằng kim loại, con người có thể làm ra một lượng sản phẩm dư thừa. Những sản phẩm dư thừa này thuộc về 1 số người dẫn đến sự phân hóa giữa người giàu  và người nghèo. 

- Quá trình phân hóa và tan rã của xã hội nguyên thủy ở các nơi trên thế giới không giống nhau. Xã hội nguyên thủy ở phương Đông không phân hóa triệt để.

III. Việt Nam cuối thời kì nguyên thủy:

- Cách đây hơn 4000 năm, xã hội nguyên thủy ở Việt Nam có những chuyển biến quan trọng, gắn với các nền văn hóa như Phùng Nguyên, Đồng Đậu, Gò Mun….

- Dấu ấn đầu tiên của sự chuyển biến này là việc cư dân phát minh ra thuật luyện kim và biết chế tác công cụ lao động, vũ khí bằng đồng.

- Việc sử dụng các công cụ lao động bằng kim loại giúp con người mở rộng địa bàn cư trú, họ làm nông nghiệp, biết nung gốm, đúc công cụ…xóm làng đã dần xuất hiện.

………………………………………………………………………………………………..

BÀI 6: AI CẬP CỔ ĐẠI

I. Điều kiện tự nhiên:

- Ai Cập là vùng đất dài nằm dọc hai bên bờ  sông Nin.

- Sông Nin mang đến thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp và trở thành những tuyến giao thương chính, thúc đẩy thương mại phát triển.

=> Ai Cập là tặng phẩm của sông Nin.
II. Quá trình thành lập nhà nước Ai Cập cổ đại.

- Cư dân Ai Cập cổ đại sống theo từng công xã (Nôm)→ Các Nôm miền Bắc hợp thành Hạ Ai Cập, các Nôm ở miền Nam thành Thượng Ai Cập. 

- Năm 3000 TCN, vua Na-mơ hay Mê-nét thống nhất Ai Cập.

 - Các pharaoh có quyền lực tối cao, cai trị theo hình thức cha truyền con nối. 

- Năm 30 TCN, người La Mã xâm chiếm Ai Cập => Ai Cập cổ đại sụp đổ.

III. Những thành tựu văn hóa chủ yếu.

- Chữ  viết: phát minh ra giấy (dùng thân cây Pa-pi-pút để tạo ra giấy), chữ tượng hình; 

- Toán học: giỏi về hình học

- Kiến trúc và điêu khắc: có nhiều công trình kiến trúc và điêu khắc nổi tiếng như: Các kim tự tháp; tượng bán thân  nữ hoàng Nê-phéc-ti-ti, phiến đá Na-mơ…

- Kĩ thuật ướp xác: Họ ướp xác để đợi linh hồn tái sinh; giỏi về giải phẫu và biết rõ các bộ phận của con người

=> Đây là những thành tựu văn hóa rất quan trọng, đóng góp to lớn đối với nền văn minh nhân loại.
